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 Năm học 2022- 2023 

1. TOÁN 6  

HỌC KÌ I_NĂM HỌC 2022 - 2023 
 

Tuần Nội dung Số tiết 

1 
Rèn kĩ năng sử dụng các kí hiệu về tập hợp, tập hợp số tự 
nhiên 

2 

2 
Rèn kĩ năng thực hiện phép tính và giải quyết bài toán thực 
tế 

2 

3 
Rèn kĩ năng làm bài toán thực tế về chia có dư, dấu hiệu 
chia hết cho 2, 3, 5, 9. 

2 

4 
Rèn kĩ năng phân tích một số ra thừa số nguyên tố; tìm ước, 
bội của một số tự nhiên 

2 

5 Rèn kĩ năng giải quyết bài toán thực tế về ƯCLN 2 
6 Rèn kĩ năng giải quyết bài toán thực tế về BCNN 2 

7 
Rèn kĩ năng vẽ các hình phẳng, tính cạnh của một số hình 
phẳng. 

2 

8 Rèn kĩ năng thực hiện phép tính, tìm x, giải bài toán thực tế 2 

9 
Rèn kĩ năng tính chu vi, diện tích của một số hình trong 
thực tiễn 

2 

10 
Rèn kĩ năng so sánh số nguyên, các bài toán về thứ tự trong 
tập hợp số nguyên.  
 

2 

11 
Rèn kĩ năng làm bài tập trắc nghiệm 
 

2 

12 Rèn kĩ năng cộng, trừ số nguyên 2 

13 
Rèn kĩ năng cộng, trừ số nguyên, tìm x và các bài toán thực 
tế 

2 

14 Rèn kĩ năng tính toán trong tập hợp số nguyên 2 



15 
Rèn kĩ năng làm bài tập trắc nghiệm và kiểm tra kết quả 
tính toàn bằng cách sử dụng máy tính CASIO 570 
VNPLUS, 580VNX. 

2 

16 Rèn kĩ năng làm bài thi học kì I 2 
17 Rèn kĩ năng làm bài thi học kì I 2 
18 KIỂM TRA HỌC KÌ I  

 
HỌC KÌ II_NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
Tuần Nội dung Số tiết 

19 
Rèn kĩ năng giải toán thực tế về số nguyên  
Rèn kĩ năng tìm hình có trục đối xứng 

1 
1 

20 Rèn kĩ năng giải toán về hai phân số bằng nhau 2 

21 
Rèn kĩ năng phân biệt hình có tâm đối xứng và hình có 
trục đối xứng 

2 

22 Rèn kĩ năng rút gọn và so sánh phân số 2 
23 Rèn kĩ năng thực hiện phép tính với phân số 2 
24 Rèn kĩ năng giải bài toán tìm giái trị phân số của một số. 2 

25 
Rèn kĩ năng vẽ hình đơn giản, cách đọc tên điểm, đường 
thẳng. 
Rèn kĩ năng thực hiện phép tính với hỗn số 

1 
 

1 
26 Rèn kĩ năng phân biệt đường thẳng, tia. 2 

27 
Rèn kĩ năng về thực hiện phép tính, tìm x, toán thực tế 
về phân số. 

2 

28 Rèn kĩ năng về tính độ dài đoạn thẳng 2 
29 Rèn kĩ năng tính toán với số thập phân 2 
30 Rèn kĩ năng giải bài toán thực tế về tỉ số phần trăm 2 

31 
Rèn kĩ năng giải bài toán về trung điểm đoạn thẳng, độ 
dài đoạn thẳng. 

2 

32 Rèn kĩ năng vẽ góc, làm bài tập trắc nghiệm hình 2 
33 Rèn kĩ năng làm đề ôn thi học kì 2  2 
34 Rèn kĩ năng làm đề ôn thi học kì 2 2 
35 KIỂM TRA HỌC KÌ 2  

  

2. TOÁN 7 

HỌC KÌ I 
Tuần Nội dung Số tiết 



1 
Rèn kĩ năng tập hợp các số hữu tỉ, Hình hộp chữ nhật- Hình 
lập phương 

2 

2 
Rèn kĩ năng thực hiện phép tính với số hữu tỉ  và giải quyết 
bài toán thực tế 

2 

3 
Rèn kĩ năng làm bài toán thực tế về Diện tích xung quanh 
và thể tích của hình hộp ch ữ nhật, hình lập phương 

2 

4 Rèn kĩ năng lũy thừa của một số hữu tỉ 2 

5 
Rèn kĩ năng giải quyết bài toán thực tế diện tích xung 
quanh và thể tích của hình lăng trụ đứng tam giác - hình 
lăng tr ụ đứng tứ giác 

2 

6 Rèn kĩ năng quy tắc dấu ngoặc và quy tắc chuyển vế 2 
7 Rèn kĩ năng các góc ở vị trí đặc biệt 2 
8 Rèn kĩ năng vẽ tia phân giác 2 
9 Rèn kĩ năng hai đường thẳng song song 2 

10 Rèn kĩ năng hai đường thẳng song song 2 
11 Rèn kĩ năng số thực. Giá ttrị tuyệt đối của một số thực  2 
12 Luyện tập, ôn tập chương 4 2 
13 Rèn kĩ năng làm tròn số và ước lượng kết quả 2 
14 Rèn kĩ năng biểu đồ hình quạt tròn 2 

15 
Rèn kĩ năng làm bài tập trắc nghiệm và kiểm tra kết quả 
tính toàn bằng cách sử dụng máy tính CASIO 570 
VNPLUS, 580VNX. 

2 

16 Rèn kĩ năng làm bài thi học kì I 2 
17 Rèn kĩ năng làm bài thi học kì I 2 
18 KIỂM TRA HỌC KÌ I  

 
HỌC KÌ II 

 
Tuần Nội dung Số tiết 

19 Rèn kĩ năng giải toán tỉ lệ thức - dãy tỉ số bằng nhau 2 
20 Rèn kĩ năng giải toán đại lượng ttỉ lệ  thuận 2 
21 Rèn kĩ năng tam giác bằng nhau 2 
22 Rèn kĩ năng tam giác bằng nhau 2 
23 Rèn kĩ năng đại lượng tỉ lệ nghịch 2 
24 Rèn kĩ năng tam giác cân 2 

25 Rèn kĩ năng vẽ hình đường vuông góc và đường xiên  2 



26 Rèn kĩ năng biểu thức số, biểu thức đại số 2 
27 Rèn kĩ năng về làm quen với biến cố ngẫu nhiên 2 
28 Rèn kĩ năng về đa thức một biến 2 
29 Rèn kĩ năng về đa thức một biến 2 
30 Rèn kĩ năng phép cộng và phép ttrừ đa thức một biến 2 
31 Rèn kĩ năng phép cộng và phép ttrừ đa thức một biến 2 
32 Rèn kĩ năng làm đề ôn thi học kì 2  2 
33 Rèn kĩ năng làm đề ôn thi học kì 2  2 
34 Rèn kĩ năng làm đề ôn thi học kì 2 2 
35 KIỂM TRA HỌC KÌ 2  

 

3. TOÁN 8 

HỌC KÌ I: 
 

Tuần Nội dung Số tiết 

1 Rèn kĩ năng nhân đơn thức với đa thức, nhân đa thức với đa thức. 2 

2 Luyện tập: Tổng các góc của tứ giác, hình thang, hình thang cân. 2 

3  Luyện tập: Các hằng đẳng thức. 
  

2 

4 

1.Luyện tập: Đường trung bình của tam giác. Đường trung bình của 
hình thang. 
 
2..Rèn kĩ năng chứng minh đường trung bình, áp dụng tính chất 
đường trung bình vào thực tế. 

2 

5 
1. Luyện tập: PTĐT TNT bằng phương pháp đặt nhân tử chung. 
2. Luyện tập: PTĐT TNT bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức. 
3. Rèn kĩ năng toán thực tế liên quan đến phần trăm. 

2 

6 
1. Luyện tập PTĐT TNT bằng phương pháp nhóm hạng tử. 
2. Luyện tập Hình bình hành. 
3. Rèn kĩ năng chứng minh hình bình hành theo các dấu hiệu. 

2 

7 
1. Luyện tập PTĐT TNT bằng cách phối hợp nhiều phương pháp. 
2. Luyện tập PTĐT TNT bằng cách phối hợp nhiều phương pháp. 
3.Rèn kĩ năng phân tích đa thức thành nhân tử. 

2 

8 1. Luyện tập Chia đa thức cho đơn thức. 
2. Luyện tập Hình chữ nhật. 

2 



3.Rèn kĩ năng tìm x. 

9 
1. Luyện tập Chia đa thức một biến đã sắp xếp. 
2. Luyện tập Chia đa thức một biến đã sắp xếp. 
3.Rèn kĩ năng thực hiện phép tính, phân tích đa thức thành nhân tử. 

2 

10 
1. Luyện tập Hình thoi. 
2. Luyện tập Hình thoi. 
3.Rèn kĩ năng giải toán thực tế tính tiền điện, nước. 

2 

11 
1. Luyện tập Phân thức đại số. 
2. Luyện tập Hình vuông. 
3.Rèn kĩ năng chứng minh hình chữ nhật, hình thoi. 

2 

12 
1. Luyện tập Rút gọn phân thức. 
2. Luyện tập chương Tứ giác. 
3.Rèn kĩ năng tính diện tích, chu vi một hình theo biến. 

2 

13 
1. Luyện tập Quy đồng mẫu thức của nhiều phân thức. 
2. Luyện tập chương tứ giác. 
3.Rèn kĩ năng làm bài toán tổng hợp kiến thức về tứ giác. 

2 

14 
1. Luyện tập: Cộng, trừ phân thức đại số. 
2. Luyện tập : Chương tứ giác 
3. Rèn kĩ năng giải toán thực tế về tăng, giảm giá. 

2 

15 ÔN TẬP: KIỂM TRA HỌC KỲ I 2 

16                  KIỂM TRA HỌC KÌ I  

17                  KIỂM TRA HỌC KÌ I  

18 Rút kinh nghiệm, sửa bài kiểm tra học kì 1      2 

 
HỌC KÌ II: 

 
Tuần Nội dung Số tiết 

1 
Luyện tập giải phương trình bậc nhất một ẩn 
Luyện tập tính diện tích hình thang 
Rèn kĩ năng cộng trừ nhân chia phân thức 

2 

2 
Luyện tập giải phương trình bậc nhất một ẩn 
Luyện tập tính diện tích đa giác  
Rèn kĩ năng rút gọn kết quả phân thức 

2 

3 
Luyện tập giải phương trình tích 
Luyện tập định lý Ta-lét 
Rèn kĩ năng giải toán thực tế với công thức cho trước 

2 



4 
Luyện tập giải phương trình chứa ẩn ở mẫu 
Luyện tập hệ quả định lý Ta-lét 
Rèn kĩ năng giải toán thực tế về lãi suất ngân hàng nâng cao 

2 

5 
Luyện tập giải bài toán bằng cách lập phương trình 
Luyện tập tính chất đường phân giác của tam giác  
Rèn kĩ năng giải toán thực tế liên quan đến hóa học 

2 

6 
Luyện tập giải bài toán bằng cách lập phương trình 
Luyện tập tính chất đường phân giác của tam giác 
Rèn kĩ năng vẽ thêm hình trong bài toán hình học 

2 

7 
Luyện tập giải bài toán bằng cách lập phương trình 
Luyện tập giải bài toán bằng cách lập phương trình 
Rèn kĩ năng vẽ thêm hình trong bài toán hình học (tiếp theo) 

2 

8 
Luyện tập liên hệ giữa thứ tự và phép cộng 
Luyện tập liên hệ giữa thứ tự và phép cộng 
Rèn kĩ năng nhận biết hai tam giác đồng dạng 

2 

9 
Luyện tập tam giác đồng dạng 
Luyện tập tam giác đồng dạng 
Rèn kĩ năng giải bài toán thực tế bằng cách dùng sơ đồ Ven 

2 

10 
Luyện tập bất phương trình bậc nhất một ẩn 
Luyện tập bất phương trình bậc nhất một ẩn 
Rèn kĩ năng chứng minh hai tam giác đồng dạng 

2 

11 
Luyện tập tam giác đồng dạng 
Luyện tập tam giác đồng dạng 
Rèn kĩ năng giải bài toán thực tế liên quan đến gia tăng dân số 

2 

12 
Luyện tập phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối 
Luyện tập phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối 
Rèn kĩ năng giải toán thực tế về định lý Ta-lét 

2 

13 Luyện tập hình hộp chữ nhật 
Rèn kĩ năng giải toán thực tế áp dụng tam giác đồng dạng 

2 

14 ÔN TẬP: KIỂM TRA HỌC KỲ II 2 

15 KIỂM TRA HỌC KỲ II  

16 KIỂM TRA HỌC KỲ II  

17 
Luyện tập diện tích xung quanh hình lăng trụ đứng 
Luyện tập thể tích hình lăng trụ đứng 
Rèn kĩ năng giải toán thực tế áp dụng định lý Ta-let 

 

 



4. TOÁN 9 

Học kì I 

             Tuần                    Nội dung Ghi chú 

1.Từ 5/9 →10/9/2022 

1.Kĩ năng bấm máy tính các bài toán về căn 
bậc hai. 

2+3.Ứng dụng 2A A  để rút gọn biểu thức 

 

2.Từ 12/9 
→17/9/2022 

1.Kĩ năng đọc , hiểu các bài toán thực tế về 
căn bậc hai. 
2+3. Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn 
thức bậc hai 
 

 

3.Từ 19/9 
→24/9/2022 

1.Kĩ năng bấm máy tính về tỉ số lượng giác 
của góc nhọn trong tam giác vuông. 
2+3.Giải tam giác vuông 

VD: sinB = 
2

1  


^

B = 600 

4.Từ 26/9 
→1/10/2022 

1.Kĩ năng làm toán thực tế về căn bậc hai. 
2+3. Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn 
thức bậc hai 
 

 

5.Từ 3/10 
→8/10/2022 

1.Kĩ năng đọc hiểu để, nhìn và hiểu hình vẽ về 
toán thực tế hình học ( chương I - Hệ thức về 
cạnh và đường cao trong tam giác vuông).  
2+3. Luyện tập giải pt căn + gttđ 

 

6.Từ 10/10 
→15/10/22 

1.Kĩ năng làm toán thực tế hình học (chương I 
- Hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác 
vuông). 
2+3.Giải đề ôn tập 

 

7.Từ 17/10 
→22/10/22 

1.Kĩ năng làm được toán thực tế về giảm giá. 
2+3. Giải đề ôn tập 

 

8.Từ 24/10 
→29/10/2022 

1.Kĩ năng làm được toán thực tế về lãi suất 
ngân hàng.  
2+3.Giải đề ôn tập 

 

9.Từ 31/10 
→5/11/2022 

1.Kĩ năng dung compa, thước để vẽ hình 
(chương II – Đường tròn). 
2+3. Luyện tập đường tròn 

 

10.Từ 7/11/2022 
→12/11/2022 

1.Kĩ năng về vẽ đồ thị của hàm số. 
2+3. Luyện tập vẽ đồ thị tìm giao điểm. Viết 
ptđt 

 

11.Từ 14/11 
→19/11/22 

1.Kĩ năng đọc hiểu toán thực tế về hàm số. 
2+3. Luyện tập tiếp tuyến 

 



12.Từ 21/11 
→26/11/2022 

Kĩ năng làm được toán thực tế về hàm số. 
2+3. Luyện tập tiếp tuyến 

 

13.Từ 28/11 
→3/12/2022 

Kĩ năng tự sắp xếp, ôn tập để KTHKI- môn 
Toán đạt kết quả cao. 
2+3.Ôn tập 

 

14.Từ 5/12 
→10/12/2022 

Kĩ năng biết rút kinh nghiệm trong việc làm 
bài KTHKI- môn Toán để khắc phục và làm 
bài hiệu quả hơn. 
2+3. Giải hpt 

 

15.Từ 12/12 
→17/12/2022 

1+2+3.Ôn tập  

16.Từ 19/12 
→24/12/2022 

1+2+3.Ôn tập 
 

 

17.Từ 26/12 
→31/12/2022 

KIỂM TRA HỌC KỲ I  

18.Từ 2/1 →7/1/2023 Rút kinh nghiệm, sửa bài kiểm tra học kì   
 

HỌC KÌ II 

Tuần / Thời gian Nội dung Ghi chú 

Từ 16/1 →21/1/2023 
1. Kĩ năng giải  toán thực tế về tiếp tuyến 
2+3. Luyện tập Góc ở tâm 

 

Từ 23/1 →28/1/2023 
1.Kĩ năng giải  toán thực tế về hpt 
2+3. Giải hpt 

 

Từ 30/1 →4/02/2023 
1. Kĩ năng giải  toán thực tế về hpt  
2+3. Góc nội tiếp  

 

Từ 6/2 →11/02/2023 
1.Kĩ năng về vẽ đồ thị của hàm số. 
2+3. Góc  tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung  

 

Từ 13/2 →18/2/2023 
1.Kĩ năng về vẽ đồ thị của hàm số. 
2+3.Góc  bên trong, bên ngoài đường tròn . 

 

Từ 20/2 →25/2/2023 
1.Kĩ năng làm được toán thực tế về tiền lời, 
tiền lỗ. 
 2+3.Phương trình bậc hai một ẩn số 

 

Từ 27/2 →4/03/2023 

1.Kĩ năng làm được toán thực tế về  
phương trình bậc hai 
2+3.  Giải phương trình bậc hai bằng công 
thức nghiệm 

 

Từ 6/3 →11/03/2023 1+2+3. Ôn tập  
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